Mau so6 theo di ciia td truwéng

S6 theo déi ciia to truéng - Mau 1

§ ) S Tuan .............
(Tt ngay......thang......nam....... dén ngay.....thang.....nam......... )

Bi Khong
i) nhé | KQ lam
Sb bai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16




S6 theo déi ciia to truéng - Miu 2

BANG THEO DOI THI PUA HANG TUAN -

PHONG GD&DT ............. LOP.....
TRUONG ...ocoecee. Nam hoc: .........
To: ...... STOtruoNg toevve e,
Tuén )
th:...... T ngay: ..... [ociid i, dénngay ...../..../ ......
T [ 12| Ngni | P ?@? Dungcu | Chép |Déng | Néi Cic ?@lﬁgl TONG | Xép
i Dy hoc h(.);c vé hgc tap bai phuc | chuyén t(,n, hoc | PIEM | loai
tén tre nha khac téi.p
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Diém trung binh toan t6
.......... ,ngay......thang ...... ndm ........
Sﬁ?gn;/ién chu Lop trudng T6 truong
NhAn X€t:. ..o
Ky
tén:




S6 theo déi ciia to truéng - Miu 3

Lbi vi pham

TUAN SO

TU NGAY.../..../20.....

PEN .../..../20.....

Khoéng deo
khan quang

bi cham

B6 hoc

Bo gio

Noi tuc

Khoéng lam
bai tap ¢ nha

Giao vién
nhac nho

Panh nhau

Khéng so
vin

Khong ghé
chao co

Khoéng mii
canob

No6i chuyén
riéng

Khong thude
bai cii

Thiéu d6
dung hoc tap

Khoéng hat

Khéng doc 5
dieu Bac Ho
Day

Khong lao
dong

Khong truc
nhat

V&, viét bay
[én bang,
tuong




Khong dong
phuc ngay
quy dinh

Nhdy lén
ban, gh¢

Tong 16i vi
pham

Xép loai

Nhan xét cua giao vién chii nhiém:




S6 theo déi ciia T6 truwéng - Miu 4

§ ) S Tuan ............
(Tt ngay......thang......nam....... dén ngay.....thang.....nam......... )

T |Hova Nghi Di Bf“i P Dyng Chép |Dong | Noi Q*."c ]c)(f)lrellgn
T |tén hoc hqxc t@l{ ve hoc bai phuc | chuyén t(')l, hoc

tre nha tap khac t@.p
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Piém trung binh toan to:




	Mẫu sổ theo dõi của tổ trưởng
	Sổ theo dõi của tổ trưởng - Mẫu 1
	Sổ theo dõi của tổ trưởng - Mẫu 2
	Sổ theo dõi của tổ trưởng - Mẫu 3
	Sổ theo dõi của Tổ trưởng - Mẫu 4


